
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 530 069 688

03/09/2019 Chi phí 978 000            3 529 091 688

 Anh Tự (P8-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 529 591 688

Anh(chị) Lương Ngọc Sự, Lương Ngọc Tuấn 

(P10-Q5) ủng hộ KTX 
400 000           3 529 991 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/9/19  (216ph) 432 000           3 530 423 688

05/09/2019 Chi phí 2 058 000         3 528 365 688

Anh Tăng Quân Nam CMTX T9 2 000 000        3 530 365 688

 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/9/19  (199ph) 398 000           3 530 763 688

07/09/2019 Chi phí 22 000              3 530 741 688

Chị Phi Hường (Q10) CMTX T9 200 000           3 530 941 688

 Bạn Thùy ủng hộ KTX 200 000           3 531 141 688

Chị Linh (P2-Q6) ủng hộ KTX 2 000 000        3 533 141 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/9/19  (263ph) 526 000           3 533 667 688

08/09/2019 Chi phí 44 000              3 533 623 688

09/09/2019 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1 000 000        3 534 623 688

10/09/2019 Chi phí 2 223 000         3 532 400 688

Chị Tô Mỹ Ngọc (P6-Q11) ủng hộ KTX 1 000 000        3 533 400 688

- Chú Thành (P13-Q11) ủng hộ KTX : 

500,000đ.
500 000           3 533 900 688

 Anh Như (P8-Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 534 900 688

Cơ Sở Khải Hoa ủng hộ KTX 2 000 000        3 536 900 688

Chị Ngà (P16-Q8) ủng hộ KTX 500 000           3 537 400 688

Chị Trần Thị Nguyệt (P13-Q11) ủng hộ KTX 2 000 000        3 539 400 688

Anh Đỗ Minh Kỳ (Bình Chánh) ủng hộ KTX 1 000 000        3 540 400 688

 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/9/19 (249ph) 498 000           3 540 898 688

11/09/2019  Chị TU BOI CMTX T8,9 500 000           3 541 398 688

 Anh Do Huu Minh CMTX T9 500 000           3 541 898 688

 Chị Khuulanhuong CMTX T9 200 000           3 542 098 688

12/09/2019 Chi phí 815 000            3 541 283 688

Anh Mạnh (Q8) ủng hộ KTX 300 000           3 541 583 688

 Anh Lâm Cấp (Q10) ủng hộ KTX 4 000 000        3 545 583 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/9/19  (209ph) 418 000           3 546 001 688

14/09/2019 Chi phí 2 053 000         3 543 948 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 450,000đ (225ph) 450 000           3 544 398 688

15/09/2019 Chị Kimnhut CMTX T6,7,8,9/2019 800 000           3 545 198 688

 FB Jaydn Hoang ủng hộ KTX 1 500 000        3 546 698 688

16/09/2019 Chi phí 479 000            3 546 219 688

17/09/2019 Chi phí 2 449 000         3 543 770 688

 Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300 000           3 544 070 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/9/19 (233ph) 466 000           3 544 536 688

19/09/2019 Chi phí 5 169 000         3 539 367 688

Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX 1 000 000        3 540 367 688

Anh Phạm Quốc Việt (P3-Q3) ủng hộ KTX 1 000 000        3 541 367 688

 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/9/19 (251ph) 502 000           3 541 869 688

20/09/2019 Chi phí 200 000            3 541 669 688

 Lãi STK 6T 32 498 072      3 574 167 760

21/09/2019 Chi phí 498 000            3 573 669 760

Nhóm Hoa Tâm ủng hộ KTX 1 000 000        3 574 669 760

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/9/19  (232ph) 464 000           3 575 133 760

23/09/2019 Anh Cổ Minh Khang CMTX T9 500 000           3 575 633 760

24/09/2019 Chi phí 1 705 000         3 573 928 760

Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 800 000           3 574 728 760

 Anh Nguyễn Huy Hoàng (Bình Tân) ủng hộ 

KTX
1 100 000        3 575 828 760

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/9/19(265ph) 530 000           3 576 358 760

25/09/2019 Chi phí 643 000            3 575 715 760

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
THÁNG 09/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 08/2019 mang sang



Lãi T9 ATM 6 377               3 575 722 137

26/09/2019 Chi phí 3 283 000         3 572 439 137

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/9/19 (250ph) 500 000           3 572 939 137

27/09/2019 Chị Doit CMTX T10 1 000 000        3 573 939 137

28/09/2019 Chi phí 265 000            3 573 674 137

Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 300 000           3 573 974 137

 Anh Huy ủng hộ 100USD KTX 2 315 000        3 576 289 137

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/9/19(238ph) 476 000           3 576 765 137

30/09/2019 Chi phí 530 250            3 576 234 887

Anh Trần Quốc Liên ủng hộ KTX 200AUD 3 140 000        3 579 374 887

 Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) CMTX T9 1 000 000        3 580 374 887

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T10 500 000           3 580 874 887

Anh Nhannguyenak CMTX T9 4 600 000        3 585 474 887

78 819 449    23 414 250     3 585 474 887

Thu Chi Tồn

3 530 069 688

32 504 449      

11 800 000      

28 855 000      

5 660 000        2 830                          

23 414 250       

78 819 449    23 414 250     3 585 474 887

ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

03/9/19 Chuối kg 190 000

Hành lá kg 0.5 28 000 14 000

Ớt xay kg 25 000

Tỏi xay kg 25 000

Sả xay kg 1.5 24 000

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

Phí VC hàng Saigon - Cư pui chuyến 1 300 000 300 000

Phí Internet T8 quán cơm tháng 1 350 000 350 000

978 000

05/9/19 Chuối kg 190 000

Tỏi xay kg 0.5 50 000 25 000

Ớt xay kg 0.8 50 000 40 000

Rau om kg 0.5 16 000 8 000

Ngò gai kg 0.5 30 000 15 000

Chanh kg 1 30 000 30 000

Thịt heo kg 35 50 000 1 750 000

2 058 000

07/9/19 Phí DV Internet Banking VCB T8 tháng 1 11 000 11 000

Phí DV SMS VCB T8 tháng 1 11 000 11 000

22 000

08/9/19 Phí ĐT bàn T7 tháng 1 22 000 22 000

Phí ĐT bàn T8 tháng 1 22 000 22 000

44 000

10/9/19 Thịt vai đùi kg 35 50 000 1 750 000

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

Chuối kg 190 000

Ớt bột kg 1 80 000 80 000

Me kg 1.5 30 000 45 000

Tỏi xay kg 20 000

Ớt xay kg 15 000

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

Rau om kg 0.5 16 000 8 000

Ngò gai kg 0.5 30 000 15 000

2 223 000

12/9/19 Chuối kg 190 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

* Tồn quỹ tháng 09/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 09/2019

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2 830 phiếu)

Tổng chi phí

Tổng 

Chi tiết



Cá viên kg 25 25 000 625 000

815 000

14/9/19 Chuối kg 190 000

Hành lá kg 15 000

Ớt xay kg 10 000

Tỏi xay kg 20 000

Me kg 1.5 30 000 45 000

Rau om kg 0.5 16 000 8 000

Ngò gai kg 0.5 30 000 15 000

Thịt vai đùi kg 25 50 000 1 250 000

Chi Lương  Kỳ 1 T9 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

2 053 000

16/9/19 Tiền điện T9 tháng 1 479 000 479 000

479 000

17/9/19 Chuối kg 190 000

Bơ thực vật hộp 3 33 000 99 000

Bột mì kg 12 130 000

Tỏi xay kg 2 40 000 80 000

Ớt xay kg 30 000

Đùi gà tỏi kg 60 32 000 1 920 000

2 449 000

19/9/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 10 23 000 230 000

Chuối kg 190 000

Rau om kg 0.5 16 000 8 000

Ngò gai kg 0.5 30 000 15 000

Ớt xay kg 10 000

Tỏi xay kg 15 000

Khẩu trang hộp 50 11 000 550 000

Thịt xay kg 18 50 000 900 000

Gas 45kg bình 3 2 506 000

5 169 000

20/9/19 Phí VS T9 tháng 1 200 000 200 000

200 000

21/9/19 Chuối kg 150 000

Hành lá kg 15 000

Tỏi củ kg 9 25 000 225 000

Bí đỏ kg 18 6 000 108 000

498 000

24/9/19 Chuối kg 190 000

Ớt xay kg 15 000

Thịt vai đùi kg 30 50 000 1 500 000

1 705 000

25/9/19 Ngũ vị hương kg 0.5 250 000 125 000

Tương cà lít 5 20 000 100 000

Tương ớt lít 5 58 000

Nước rửa chén lít 30 4 000 120 000

Khăn giấy cây 2 120 000 240 000

643 000

26/9/19 Cá viên basa hấp kg 20 25 000 500 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 190 000

Thịt xay kg 20 50 000 1 000 000

Hành lá kg 15 000

Ớt xay kg 15 000

Tiền nước T9 tháng 1 578 000 578 000

Thớt cái 4 130 000 520 000

3 283 000

28/9/19 Chuối kg 190 000

Ớt xay kg 10 000

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

Ngò rí kg 15 000

265 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



30/9/19 Chi Lương  Kỳ 2 T9 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

Phí chuyển tiền T9 (cùng hệ thống) lần 7 2 200 15 400

Phí chuyển tiền T9 (cùng hệ thống) lần 5 1 100 5 500

Phí chuyển tiền T9 (cùng hệ thống) lần 1 5 500 5 500

Phí chuyển tiền T9 (khác hệ thống) lần 1 3 850 3 850

530 250

23 414 250TỔNG CỘNG 

Tổng


